
From 31/10/2022 –04/11/2022

Dish name Monday (31) Tuesday(1) Wednesday(2) Thursday(3) Friday(4)

Main dish

비빔밥
Bibimbap(1,10)

Cơm trộn

닭볶음탕
Stir Fried Chicken W 

Soy Sauce(5,6,15)
Ga ̀, cu ̉ quả om sô ́t xi ̀

dầu

콩나물불고기
Stir Fried Pork W Soy 
Bean Sprouts(5,6,10)
Thi ̣t lợn xào già đô ̃

베이컨크림파스타

Bacon Cream Pasta
(1,2,5,6,9,10,12,16)

Mỳ ý, thịt hun khói sốt
kem

돼지고기굴소스
시금치볶음

Stir Fried Spinach and 
Pork(5,6,9,18)

Thịt lợn, cải bó xôi xào
sốt dầu hào

Side dish 1

제육볶음
Fried Spicy Pork(5,6,10)

Thịt lợn xào cay

계란찜
Steamed Egg(1)

Trứng hấp

햄구이
Grilled Ham(1,5,6,10)
Thịt hem tráng trứng

rán

케이준치킨샐러드
Cajun Chicken 

Salad(1,2,5,6,12,15)
Salad gà chiên

햄감자채볶음
Fried ham W 

Potato(5,6,10,15)
Thịt hem, khoai tây

bào sợi xào

Side dish 2

브로콜리새송이볶음
Stir Fried 

Brocoli&Mushroom
Hoa lơ, nấm đùi gà

xào

마늘쫑볶음
Stir Fried Garlic Scape

Ngồng tỏi xào

애호박나물
Seasoned Fried 

Zucchini
Bi ́ ngòi xào

오이 피클
Pickle

Dưa chuột ngâm

들깨버섯나물
Stir Fried Mushroom
Nấm xào bột turke

Kimchi 

김치
Kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
Kimchi (6,9,13)

Kim chi

Soup

청국장
Soybean Soup(5,6)
Canh đậu tương lên

men

소고기무국
Radish Soup(16)

Canh củ cải thịt bò

미역국
Seaweed Soup
Canh rong biển

맑은감자국
Potato Soup(9)

Canh khoai tây trong

콩나물국
Bean sprouts soup

Canh giá đỗ

Rice

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

잡곡밥
Mixed grain rice

Cơm hạt kê

추가밥
White Rice 

Cơm trắng ( ăn thêm )

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

Dessert

과일
Fruit

요구르트
Yakult(2)

과일
Fruit

과일
Fruit

과일
Fruit

WEEKLY MENU (11월) 중식



From 07/11/2022 –11/11/2022

Dish name Monday (7) Tuesday(8) Wednesday(9) Thursday(10) Friday(11)

Main dish

참치마요덮밥
Tuna Mixed 
Rice(1,5,6,10)

Cơm trộn cá ngừ sppst
mayonaise

맥적야채구이
Stir Fried Soybbean
Sauce Pork(5,6,9,18)

Thịt lợn ướp đậu 
tương nướng

닭갈비
Stir Fried 

Chicken(5,6,15)
Gà xào cay

스위트칠리탕수육
Sweet chili sweet and 

sour pork(1,5,6,10)
Thịt lợn chiên sợi & 
sốt tương chua ngọt

일본식카레
Japanese Style 
Curry(2,6,10)

Cơm trộn sốt cà ri
( kiểu Nhật )

Side dish 1

두부구이
Grilled Tofu(1,5,6)

Đậu phụ tráng trứng
rán

고구마 맛탕
Deep fired Sweet 

Potato(5)
Khoai lang chiên sốt ngọt

분홍소세지전
Grilled Ham(1,5,6,10)
Xúc xích hồng tráng

trứng rán

물만두
Boiled 

dumplings(1,5,6,10)
Mandu hấp

치킨가라아게
Fried Chicken(5,6,15)
Gà tẩm bột nếp chiên

Side dish 2

배추된장무침
Seasoned Cabbage W 

Soybean Paste(5,6)
Cải thảo trộn đậu 

tương

콩나물무침
Seasoned bean 

sprout(5)
Giá đỗ tương trộn

시금치나물
Seasoned Spinach

Cải bó xôi trộn

단무지무침
Seasoned Radish
Củ cải vàng trộn

무피클
Radish Pickle
Củ cải ngâm

Kimchi 

김치
Kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

Soup

버섯탕
Mushroom Soup

Canh nấm

어묵국
Fish Cake Soup(5,6,9)

Canh chả cá

맑은무국
Radish Soup(9)

Cảnh củ cải trong

닭곰탕
Chicken Soup(15)

Canh gà

북어국
Dried Pollack soup(1,9)

Canh cá minh thái

Rice

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

Dessert

과일
Fruit

Hoa quả

요거트
Yogurt(2)
Sữa chua

에그마요모닝빵
Egg Mayonnaise 

Bread(1,2,5,6)
Bánh kẹp trứng chiên

đảo trộn sốt

요구르트
Yakult(2)

Sữa yakult

과일
Fruit

Hoa quả

WEEKLY MENU (11월) 중식



From 14/11/2022 –18/11/2022

Dish name Monday (14) Tuesday(15) Wednesday(16) Thursday(17) Friday(18)

Main dish

김치닭조림
Braised Chicken with 

Kimchi(6,9,13,15)
Gà hầm kim chi

소불고기
Fried Beef Bulgogi(16)

Thịt bò ướp nước
tương xào

뼈없는돼지갈비
Boneless Fried 
pork(5,6,10)

Thịt lợn om nước
tương

한식잡채
Seasoned Korean 

Noodle(5,10)
Miê ́n trô ̣n

돈까스
Pork Cutlet(1,5,6,10,12)

Thi ̣t lợn chiên xu ̀

Side dish 1

베이컨숙주볶음
Stir Fried Bacon&Bean

Sprouts(5,6,10)
Giá, thịt hun khói xào

부추전
Chives pancake

Bánh he ̣ rán

연두부&간장
Soft Tofu W Soy 

Sauce(5,6)
Đậu phụ non & sốt

고추장어묵볶음
Stir Fried Fish 

Cake(5,6)
Chả cá xào tương cay

콘샐러드
Corn Salad(1,5)

Salad ngô

Side dish 2

마늘쫑진미채무침
Seasoned dried Squid
and Garlic Scape (17)
Mực khô, ngồng tỏi

trộn

무생채
Seasoned Radish

Cu ̉ ca ̉i ba ̀o sợi trô ̣n

느타리버섯볶음
Stir Fried Mushroom

Nấm sò xào

오이무침
Seasoned Cucumber

Dưa chuột trộn

파채콩나물무침
Seasoned green onion 

sprouts(5)
Giá đỗ tương, hành

chẻ sợi trộn

Kimchi 

김치
Kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

Soup

미역국
Seaweed Soup(16) 

Canh rong biển

배추된장국
Cabbage Soybean 

Soup(5,6)
Canh đậu tương cải

tha ̉o

순두부찌개
Soft Tofu 

Soup(5,10,18)
Canh đậu phụ non

뼈없는감자탕
Pork Soup(5,6,10,16)
Canh xương lợn hầm

( bỏ xương )

미니우동
Udon(5,6)
Mỳ udong

Rice

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

잡곡밥
Mixed grain rice

Cơm hạt kê

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

Dessert

요거트
Yogurt(2)
Sữa chua

과일
Fruit

Hoa quả

과일
Fruit

Hoa quả

과일
Fruit

Hoa quả

요구르트
Yakult(2)

Sữa yakult

WEEKLY MENU (11월) 중식



From 21/11/2022 –25/11/2022

Dish name Monday (21) Tuesday(22) Wednesday(23) Thursday(24)
Friday(25)

맛집데이

Main dish

치킨또띠아랩
Fried Chicken W 
Tortilla(1,5,6,15)

Salad gà chiên cuốn

오삼불고기
Fried Pork&Squid
Bulgogi(5,6,10,17) 

Mực, thịt lợn xào sốt
cay

로제떡볶이
Stir Fried Rose Sauce 

Rice Cake(2,5,6)
Bánh gạo xào sốt kem

김치전
Kimchi 

Pancake(5,6,9,13)
Bánh kim chi ra ́n

김치볶음밥&계란후라
이

Kimchi Fried Rice & 
Fried Eggs(1,6,9,13)
Cơm rang kim chi & 

trứng ốp la

Side dish 1

메추리알장조림
Braised Quail Egg (1,5)

Trứng cút om thịt

계란말이
Rolled Egg(1)

Trứng rán cuộn

피쉬볼꼬치
Fish ball 

skewer(1,5,6,8,9,17,18)
Xiên chả cá viên

멸치볶음
Stir Fried Anchovy

Cá cơm xào

후라이드치킨
Deep Fried 

Chicken(1,5,6,15)
Gà chiên

Side dish 2

떡강정
Sweet Sour Rice 

Cake(5,6)
Bánh gạo xào sốt chua

ngọt

모듬쌈
Vegetables wrap

Rau cuốn

야채튀김
Deep Fried 

Vegetable(5,6)
Bánh rau củ chiên

부추양파무침
Seasoned Chive and 

onion
Hẹ, hành tây trộn

가지나물
Stir Fried Eggplant

Cà tím xào

Kimchi 

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

Soup

야채죽
Vegetable Porridge

Cháo rau củ

된장찌개
Soybean Soup(5,6,18)

Canh đậu tương

유부장국
Fried Tofu Soup(5,6)
Canh đậu tương đậu 

phụ chiên

돼지국밥
Pork Soup(10,16)

Canh thịt lợn

팽이장국
Mushroom Soup(5,6)
Canh đậu tương nấm

kim châm

Rice

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

잡곡밥
Mixed grain rice

Cơm hạt kê

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

Dessert

요거트
Yogurt(2)
Sữa chua

과일
Fruit

Hoa quả

요구르트
Yakult(2)

Sữa yakult

과일
Fruit

Hoa quả

과일
Fruit

Hoa quả

WEEKLY MENU (11월) 중식



From 28/11/2022 –30/11/2022

Dish name Monday (28) Tuesday(29) Wednesday(30) Thursday(1) Friday(2)

Main dish

마파두부덮밥
Spicy Tofu Stew(5,6,10)
Cơm trộn đậu phụ sốt

cay

짜쪼넴
Nem(5,6,10)

Nem rán

간장제육볶음
Fried Spicy Pork(5,6,10)

Thit lợn xào nước
tương

Side dish 1

유린기
Sweet Sour Chicken 

(5,6,15)
Salad gà chiên

볼어묵조림
Boiled egg

Chả cá tròn kho

고구마샐러드
Sweet Potato 
Salad(1,2,5)

Salad khoai lang

Side dish 2

청경채무침
Seasoned Bok Choy

Cải chip trộn

모닝글로리볶음
Stir Fried 

Morning Glory
Rau muống xào

양배추쌈&참치쌈장
Steamed 

Cabbage&tuna
ssamjang(5)

Bắp cải cuốn & sốt đậu
tương cá ngừ

Kimchi 

김치
Kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
Kimchi (6,9,13)

Kim chi

김치
kimchi (6,9,13)

Kim chi

Soup

계란국
Egg Soup(1,9)
Canh trứng

퍼보(쌀국수)
Beef Rice Noodle 

Soup(16)
Phở bò

사골떡국
Rice Cake 

Soup(6,10,16)
Canh bánh gạo

Rice

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

쌀밥
White Rice 
Cơm trắng

잡곡밥
Mixed grain rice

Cơm hạt kê

Dessert

요구르트
Yakult(2)

Sữa yakult

과일
Fruit

Hoa quả

요거트
Yogurt(2)
Sữa chua

WEEKLY MENU (11월) 중식


